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DANH SÁ CH CÁ C DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÂ N BỔ HẠN NGẠCH 

NHẬP KHẨU GẠO NĂM 2025 (đợt 1) 

Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu gạo năm 

2025 dựa trên kết quả đấu thầu (Summary List of Bid - Opening Result for 

the WTO Tariff Rate Quotas of year 2025 allocated through a competitive process) 

được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp trên 

cơ sở công bố cấp chứng nhận của Ngân hàng Đài Loan (BOT). 

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn 

hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn : Website doanh nghiệp Đài Loan (台灣

公司網) 

1. 吉晟有限公司 

CHI CHENG FOOD ENTERPRISE CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 45102903 

- Người đại diện:  李文雄 

- Tel: +886.8-8686522 

- Fax: +886.8-8686134 

屏東縣新園鄉田洋村仙隆路 245-6號 No. 245-6, Xianlong Rd., Xinyuan 

Township, Pingtung County 93246, Taiwan 

2. 寶吉祥有限公司 

GLORIOUS JEWEL CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 16584016 

- Người đại diện:  顏錚浩 

- Tel: +886.2-87806122 

- Fax: +886.2-87806106 

臺北市信義區松仁路 89號 14樓之 2及之 3 

14 F.-2, No. 89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110413, Taiwan 

mailto:tw@moit.gov.vn
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3. 御相企業有限公司 

TRI-TRADE ENTERPRISE CORP. 

- Mã số doanh nghiệp: 20971849 

- Người đại diện:  郭美蓮 

- Tel: +886.2-2798-6340 

- Fax: +886.2-27977170 

 

臺北市內湖區行愛路 78巷 28號 3樓之 5 

3 F.-5, No. 28, Ln. 78, Xing'ai Rd., Neihu Dist., Taipei City 114732, Taiwan 

 

4. 裕毛屋企業股份有限公司 

YUMAOWU ENTERPRISE CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 22853517 

- Người đại diện:  謝明達 

- Tel: +886.47-540432 

- Fax: +886.47-564152 

臺中市西區公正里公益路 150、152號 

No. 150,152, Gongyi Rd., West Dist., Taichung City 403024, Taiwan 
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Add: No.101, Fl.3-1, SongJiang Road, Taipei, Taiwan 

Tel: (+886)-2-25036840Fax: (+886)-2-25036842      

Email:tw@moit.gov.vn 
 
 

3 
 

5. 信和股份有限公司 

BEANSUM CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 22468253 

- Người đại diện:  吳以恒 

- Tel: +886.2-22991943 

- Fax: +886.2-22993721 

新北市五股區五權五路 6號 

No. 6, Wuquan 5th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248018, Taiwan 

 

6. 魚金貿易有限公司 

FISH GOLD CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 53107207 

- Người đại diện:  黃奕瑞 

- Tel: +886.2-25952099 

- Fax: +886.2-25952116 

臺北市中山區農安街 32號 7樓之 12 

7F.-12, No. 32, Nong’an St., Zhongshan Dist., Taipei City 10460, Taiwan 
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7. 尚泰豐有限公司 

SAMPAN CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 27993690 

- Người đại diện:  王丞揚 

- Tel: +886.2-27977118 

- Fax: +886.2-27977170 

 

臺北市內湖區行愛路 78巷 28號 3樓之 5 

3 F.-5, No. 28, Ln. 78, Xing’ai Rd., Neihu Dist., Taipei City 114732, Taiwan 

8. 連秉國際有限公司 

LIAN BING INTERNATIONAL TRADE LTD. 

 

- Mã số doanh nghiệp: 42785616 

- Người đại diện:  林建宇 

- Tel: +886.3-4616977 

臺北市信義區忠孝東路 5段 1之 1號 12樓 

12 F., No. 1-1, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11071, Taiwan 

9. 三商食品股份有限公司 

Mercuries Liquor & Food Co., Ltd. 

- Mã số doanh nghiệp: 29058233 

- Người đại diện:  陳翔玢 

- Tel: +886.2-22992833 

- Fax: +886.2-22992733 

新北市五股區五權路 57號(2樓) 

2 F., No. 57, Wuquan Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24886, Taiwan 
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10. 台北捷福興亞細亞股份有限公司 

JFC （TAIPEI） CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 42797253 

- Người đại diện:  井上雅之 

- Tel: +886.2-2591-2530 

臺北市大同區重慶北路 3段 139號 3樓 

3 F., No. 139, Sec. 3, Chongqing N. Rd., Datong Dist., Taipei City 103626, 

Taiwan 

11. 天藍實業有限公司 

Sky Blue Wholesale Co., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 50892322 

- Người đại diện:  鍾天藍 

- Tel: +886.3-4899232 

臺北市大安區和平東路 2段 177號 9樓 

9 F., No. 177, Sec. 2, Heping E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10664, Taiwan 

12. 信成股份有限公司 

SHINN CHERNG CO. 

- Mã số doanh nghiệp: 15821716 

- Người đại diện:  吳以慈 

- Tel: +886.2-22991677 

- Fax: +886.2-2299-3721 

新北市五股區五權五路 6號 

No. 6, Wuquan 5th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248018, Taiwan 
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13. 河洛企業股份有限公司 

EMPORIUM CORPORATION 

- Mã số doanh nghiệp: 12520688 

- Người đại diện:  張信裕 

- Tel: +886.2-25917807 

- Fax: +886.2-25952951 

臺北市中山區德惠街 16之 5號 5樓 

5 F., No. 16-5, Dehui St., Zhongshan Dist., Taipei City 104230, Taiwan 

14. 三井選品有限公司 

M CULL CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 28672078 

- Người đại diện:  吳美姍 

- Tel: +886.2-25952099 

- Fax: +886.2-25952116 

臺北市中山區明水路 604號 

No. 604, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10462, Taiwan 

15. 好市多股份有限公司 

Costco Wholesale Taiwan, Inc. 

- Mã số doanh nghiệp: 96972798 

- Người đại diện:  趙建華 

- Tel: +886.7-338-0006 

- Fax: +886.7-338-0025 

高雄市前鎮區中華五路 656號 

No. 656, Zhonghua 5th Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806027, Taiwan 

mailto:tw@moit.gov.vn
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16. 台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司 

Taiwan Pan Pacific Retail Management Co., Ltd 

- Mã số doanh nghiệp: 83723869 

- Người đại diện:  福田貴史(Takashi FUKUDA) 

- Tel: +886.2-8979-5950 

- Fax: +886.2-2313-1088 

臺北市中正區衡陽路 51號 7樓之 6 

7 F.-6, No. 51, Hengyang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100504, Taiwan 

17. 瀚璵有限公司 

HAN-YU FOOD ENTERPRISE CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 85119330 

- Người đại diện:  郭金振 

- Tel: +886.8-8686522 

- Fax: +886.8-8686134 

屏東縣新園鄉興龍村 6鄰中興五巷 5-2號 1樓 

1 F., No. 5-2, Zhongxing 5th Ln., 6th Neighborhood, Xinyuan Township, 

Pingtung County 93242, Taiwan 

18. 全記實業有限公司 

CHUEN KEE INDUSTRIAL CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 69757901 

- Người đại diện:  林進成 

- Tel: +886.6-2214028 

- Fax: +886.6-2223671 

臺南市南區彰南里新和路 28號之 1 

No. 28-1, Xinhe Rd., Zhangnan Vil., South Dist., Tainan City 70254, Taiwan  

mailto:tw@moit.gov.vn
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19. 億瓏貿易股份有限公司 

ASEAN VIP INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 54520014 

- Người đại diện:  吳震煌 

- Tel: +886.3-3659333 

- Fax: +886.3-3650592 

桃園市八德區建國路 366號 

No. 366, Jianguo Rd., Bade Dist., Taoyuan City 334028, Taiwan 

20. 家會香食品股份有限公司 

ROYAL FAMILY FOOD CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 22214293 

- Người đại diện:  黃志明 

- Tel: +886.4-23267733 

臺中市西區公正里大進街 114號 1樓 

1 F., No. 114, Dajin St., Gongzheng Vil., West Dist., Taichung City 403419, 

Taiwan  

21. 台湾全農國際股份有限公司 

TAIWAN ZEN-NOH INTERNATIONAL CORPORATION 

- Mã số doanh nghiệp: 50765368 

- Người đại diện:  福島義規 

- Tel: +886.2-2592-2606 

臺北市中山區德惠街 2號 

No. 2, Dehui St., Zhongshan Dist., Taipei City 104030, Taiwan 

 

 

mailto:tw@moit.gov.vn
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22. 聯米企業股份有限公司 

UNION RICE CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 86213452 

- Người đại diện:  莊麗珠 

- Tel: +886.2-2688-2005 

- Fax: +886.2-2688-3131 

新北市樹林區光武街 36巷 1號 

No. 1, Ln. 36, Guangwu St., Shulin Dist., New Taipei City 23868, Taiwan 

23. 樂米穀場股份有限公司 

Lohas Rice CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 66251386 

- Người đại diện:  曾子恩 

- Tel: +886.2-29223030 

新北市永和區永貞路 287巷 1號 

No. 1, Ln. 287, Yongzhen Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234018, Taiwan 

24. 義欣興業有限公司 

YIXIN XINGYE BUSINESS CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 53308416 

- Người đại diện:  陳義欣 

雲林縣虎尾鎮西安里林森路 2段 375巷 39號 1樓 

1 F., No. 39, Ln. 375, Sec. 2, Linsen Rd., Xi’an Vil., Huwei Township, Yunlin 

County 63246, Taiwan 
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25. 葛來得股份有限公司 

SHOW GO CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 28448467 

- Người đại diện:  吳以勤 

- Tel: +886.4-23553555 

- Fax: +886.4-23551788 

桃園市楊梅區福德街 86巷 21號 

No. 21, Ln. 86, Fude St., Yangmei Dist., Taoyuan City 32655, Taiwan 

26. 大永行銷有限公司 

EVER GRAND MARKETING CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 53353755 

- Người đại diện:  張信裕 

- Tel: +886.2-26950909 

- Fax: +886.2-26955988 

新北市汐止區福德二路 288號 

No. 288, Fude 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221011, Taiwan 

27. 鼎勛國際有限公司 

DING HSIUN SOUTHEAST ASIA INTERNATIONAL TRADE LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 24623800 

- Người đại diện:  呂秉穎 

- Tel: +886.3-4629105 

- Fax: +886.3-4629107 

臺北市信義區忠孝東路 5段 1之 7號 9樓 

9 F., No. 1-7, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110410, Taiwan 

mailto:tw@moit.gov.vn
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28. 泉順食品企業股份有限公司 

SHAN SHUI ME FOOD ENTERPRISE CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 89521236 

- Người đại diện:  李東朝 

- Tel: +886.37-743616 

- Fax: +886.37-742556 

苗栗縣苑裡鎮玉田里玉田 91之 1號 

No. 91-1, Yutian, Yutian Vil., Yuanli Township, Miaoli County 35874, Taiwan 

29. 名川企業有限公司 

GREAT RIVER ENTERPRISES CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 31111500 

- Người đại diện:  吳懷川 

- Tel: +886.2-28945678 

- Fax: +886.2-28945050 

臺北市北投區北投路 2段 13號 8樓 

8 F., No. 13, Sec. 2, Beitou Rd., Beitou Dist., Taipei City 11268, Taiwan 

30. 馥敦有限公司 

FULLERTON MERCHANDISE CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 53561579 

- Người đại diện:  鍾隆信 

- Tel: +886.3-4899232 

- Fax: +886.3-4899233 

新北市五股區水碓一路 30號 2樓 

2 F., No. 30, Shuidui 1st Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248011, Taiwan 

mailto:tw@moit.gov.vn
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31. 信德股份有限公司 

SELECTRONS COMPANY LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 22038297 

- Người đại diện:  張秋瑟 

- Tel: +886.2-27828901 

- Fax: +886.2-27881966 

臺北市中山區松江路 301號 2樓之 4 

2F.-4, No. 301, Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10483, Taiwan 

32. 嘉和有限公司 

JIEA HO ENTERPRISE CORPORATION 

- Mã số doanh nghiệp: 54516399 

- Người đại diện:  李滄偉 

- Tel: +886.5-3771116 

嘉義縣新港鄉月眉村月眉潭 600號 1樓 

1 F., No. 600, Yuemeitan, Xingang Township, Chiayi County 61692, Taiwan 

33. 谷崗有限公司 

Gu Gang ENTERPRISE CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 89190952 

- Người đại diện:  李佳諺 

- Tel: +886.8-8686522 

- Fax: +886.8-8686134 

屏東縣新園鄉仙吉村興安路 1巷 49號 

No. 49, Ln. 1, Xing’an Rd., Xinyuan Township, Pingtung County 932017, 

Taiwan 

 

mailto:tw@moit.gov.vn
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34. 關山穀堡實業有限公司 

Guanshan Rice Castle Co., Ltd. 

- Mã số doanh nghiệp: 24851711 

- Người đại diện:  劉德隆 

- Tel: +886.89-813419 

- Fax: +886.89-812391 

臺東縣關山鎮新福里 1鄰順興路 36號 

No. 36, Shunxing, 1st Neighborhood, Xinfu Vil., Guanshan Township, Taitung 

County 95662, Taiwan 

35. 宇進實業股份有限公司 

YU YOUNG ENTERPRISE, LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 86499528 

- Người đại diện:  陳德賢 

- Tel: +886.2-22962611 

- Fax: +886.2-22962615 

新北市新莊區福營路 163號 2樓 

2 F., No. 163, Fuying Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242054, Taiwan 

36. 建勝企業社 

FOODBEST COMPANY 

- Mã số doanh nghiệp: 82138664 

- Người đại diện:  葉華倫 

- Fax: +886.2-82617418 

新北市樹林區俊英街 84巷 2之 7號 

No. 2-7, Ln. 84, Junying St., Shulin Dist., New Taipei City 23863, Taiwan 
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37. 牧德國際有限公司 

MOODEE INTERNATIONAL CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 54861758 

- Người đại diện:  李逸萍 

- Tel: +886.37-743822 

- Fax: +886.37-745876 

苗栗縣苑裡鎮玉田里國光巷 3號 1樓 

1 F., No. 3, Guoguang Ln., Yutian Vil., Yuanli Township, Miaoli County 

358009, Taiwan 

38. 屏東農產股份有限公司 

PING-TUNG FOODS CORPORATION 

- Mã số doanh nghiệp: 92702838 

- Người đại diện:  林建滄 

- Tel: +886.8-7831133 

- Fax: +886.8-7831075 

屏東縣萬巒鄉新厝村新生路 56號 

No. 56, Xinsheng Rd., Xincuo Vil., Wanluan Township, Pingtung County 

923017, Taiwan 

39. 凡興有限公司 

FAN HSIN CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 97064578 

- Người đại diện:  陳德福 

- Tel: +886.4-8928670 

彰化縣埤頭鄉中和村溪林路 402號 

No. 402, Xilin Rd., Pitou Township, Changhua County 52342, Taiwan  

mailto:tw@moit.gov.vn
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40. 通溢有限公司 

TONG YE CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 24210054 

- Người đại diện:  曾琬雯 

- Tel: +886.5-6332169 

雲林縣虎尾鎮西安里林森路二段 369號 5樓 

5 F., No. 369, Sec. 2, Linsen Rd., Xi’an Vil., Huwei Township, Yunlin County 

63246, Taiwan 

41. 鋐澄貿易有限公司 

HOCM TRADING CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 24930883 

- Người đại diện:  Angelica Escote Diesta 

- Tel: +886.2-23927934 

臺北市信義區忠孝東路 5段 1號 2樓 

2 F., No. 1, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110410, Taiwan 

42. 中鴻貿易有限公司 

CHUNGHOM TRADING CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 25122607 

- Người đại diện:  陳丁麟 

- Tel: +886.2-27083033 

- Fax: +886.2-27077393 

臺北市大安區信義路 4段 296號 12樓之 3 

12F.-3, No. 296, Sec. 4, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City 10679, Taiwan 
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43. 豐益米廠股份有限公司 

Fong Yi Rice Co., Ltd. 

- Mã số doanh nghiệp: 24951248 

- Người đại diện:  李麗生 

- Tel: +886.2-27634666 

- Fax: +886.2-27482939 

臺北市松山區南京東路 5段 46號 12樓 

12 F., No. 46, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10597, 

Taiwan 

44. 韓多企業社 

HAMDA ENTERPRISE CO. 

- Mã số doanh nghiệp: 14871301 

- Người đại diện:  張麗君 

- Tel: +886.2-2568-2281 

- Fax: +886.2-25639879 

新北市新莊區新豐街 20巷 13號 

No. 13, Ln. 20, Xinfeng St., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24244, Taiwan 

45. 爾邦得股份有限公司 

ABD CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 28601567 

- Người đại diện:  吳以勤 

- Tel: +886.7-6100058 

- Fax: +886.7-6100100 

高雄市梓官區大舍東路 300巷 26號 

No. 26, Ln. 300, Dashe E. Rd., Ziguan Dist., Kaohsiung City 826003, Taiwan 

mailto:tw@moit.gov.vn
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46. 合成碾米工廠 

HO CHENG RICE FACTORY 

- Mã số doanh nghiệp: 67083303 

- Người đại diện:  翁陳素惠 

- Tel: +886.5-3753455 

- Fax: +886.5-3753455 

嘉義縣布袋鎮江山里崩山一○九號 

No. 109, Bengshan, Jiangshan Vil., Budai Township, Chiayi County 62547, 

Taiwan 

47. 成浤有限公司 

CHENG HONNG INT'L CORP. 

- Mã số doanh nghiệp: 53103292 

- Người đại diện:  王森村 

- Tel: +886.2-23563217 

- Fax: +886.2-23563281 

臺北市中正區臨沂街 27巷 4號 2樓 

2 F., No. 4, Ln. 27, Linyi St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10059, Taiwan 
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48. 福聚興業有限公司 

LUCKY CHAIN CO., LTD. 

- Mã số doanh nghiệp: 86391370 

- Người đại diện:  游文琦 

- Tel: +886.3-3132000 

- Fax: +886.3-3131234 

桃園市蘆竹區中福里合圳北路三段 236巷 10弄 60號 

NO.60, ALLEY 10, LANE 236, SECTION 3, HE TZUEN NORTH ROAD, LU 

JU DISTRICT, TAOYUAN CITY 33843, TAIWAN 

49. 宏崧源貿易有限公司 

SONG AGRICULTURE TRADING COMPANY 

- Mã số doanh nghiệp: 89928170 

- Người đại diện:  褚鴻璋 

- Tel: +886.2-85213636 

- Fax: +886.2-85211536 

新北市新莊區新知十路 39號之 1 

No. 39-1, Xinzhi 10th Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242032, Taiwan 

50. 億東企業股份有限公司 

YEEDON ENTERPRISE CORP. 

- Mã số doanh nghiệp: 22608851 

- Người đại diện:  陳鴻焜 

- Tel: +886.2-22977088 

- Fax: +886.2-22977674 

臺北市萬華區西昌街 142號 8樓之 5 

8 F.-5, No. 142, Xichang St., Wanhua Dist., Taipei City 108010, Taiwan 

mailto:tw@moit.gov.vn
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51. 宏茂行 

KK GRAIN COMPANY 

- Mã số doanh nghiệp: 29366463 

- Người đại diện:  梁朝凱 

- Tel: +886.2-85217638 

新北市新莊區復興路２段１６３號１樓之１ 

1F.-1, No. 163, Sec. 2, Fuxing Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24254, 

Taiwan 

mailto:tw@moit.gov.vn

